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THÔNG BÁO 

Tình hình sâu bệnh hại lúa Mùa cuối vụ và biện pháp phòng trừ 
 

I. Tình hình sinh trưởng và sâu bệnh gây hại lúa 

1. Tình hình sinh trưởng của lúa 

Hiện nay lúa trà sớm chín sáp-chín, trà trung đòng già-chín sữa, lúa 

sinh trưởng phát triển tốt. Tính đến ngày 30/8/2024 diện tích lúa trỗ trên toàn 

thị xã là 435 ha; Ước diện tích lúa trỗ sau ngày 5/9/2024 là 10,5 ha (xã Sơn 

Đông, Kim Sơn). Thời tiết trong thời gian tới tiếp tục có những diễn biến bất 

thường, nắng nóng xen kẽ, kèm theo các đợt mưa giông là điều kiện thuận lợi 

cho một số đối tượng như: Sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, bệnh đốm sọc vi 

khuẩn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt,…phát sinh gây hại từ nay 

đến cuối vụ. 

2. Tình hình sinh vật hại lúa 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang ra rộ, mật 

độ trung bình 0,5-1con/m2, cao 3con/m2, trưởng thành tiếp tục vũ hóa và đẻ 

trứng. Sâu non bắt đầu nở từ ngày 4/9, gây hại mạnh trên trà lúa trỗ sau 

5/9/2024 trở đi. 

- Bọ rầy: Mật độ trung bình 30-50 con/m2, cao >150 con/m2, tuổi 

trưởng thành. Dự kiến rầy cám nở rộ từ 01/9-5/9/2024, gây hại mạnh trên trà 

lúa chín sữa - đỏ đuôi. (chú ý các ổ rầy vụ trước, giống nhiễm, cấy dày, ruộng 

xanh tốt,… 

- Bệnh khô vằn: Tỷ lệ trung bình 5-10% dảnh, cao 15-20% dảnh, cục 

bộ >30% dảnh, phát sinh gây hại mạnh trên các diện tích lúa gieo sạ, cấy dày, 

bón thừa đạm. 

- Bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá: Tỷ lệ trung bình 5-7% lá, cao 

10-15% lá, cục bộ >30% lá, tập trung các xã, phường Xuân Sơn, Đường Lâm, 

Thanh Mỹ, Trung Hưng,… 

Ngoài ra chuột, bệnh đen lép hạt, lúa cỏ gây hại cuc bộ. 

II. Biện pháp phòng trừ 

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Cần lưu ý các trà lúa trỗ muộn, diện tích bón 

thừa đạm, ruộng xanh tốt,...Tổ chức phun phòng trừ các ở những diện tích lúa 

có mật độ sâu  từ  >20 con/m2, phun khi sâu tuổi 1, tuổi 2 (sau khi bướm ra rộ 
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5-6 ngày) bằng các loại thuốc có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole, 

Isocycloseram, Abamectin, Emamectin benzoate,... như: Voliam Targo 

063SC, Incipio 200SC, Virtako 40WG, Prevathon 5SC, AcPlant 6EC,… 

- Đối với bọ rầy: Tổ chức phun thuốc phòng trừ ở những diện tích lúa 

có mật độ bọ rầy >3.000 con/m2, khi tuổi 1,2 bằng một trong các loại thuốc có 

chứa hoạt chất Nitenpyram, Pymetrozine, Buproferin, … như Chess®50WG, 

Cheestar 50WG, Penalty 40WP, Orgyram 70WP, Facetime 750WP,…  

- Đối với sâu đục thân hai chấm: Chú ý các các diện tích lúa trỗ muộn 

sau 5/9, những ruộng ven làng, hàng cây, gần ánh sáng đèn, điển hình xã Sơn 

Đông, Kim Sơn, phường Phú Thịnh,…. Phun phòng trừ bằng các loại thuốc 

có chứa hoạt chất Chlorantraniliprole, Isocycloseram,… như: Voliam Targo 

063SC, Incipio 200SC, Virtako 40WG. 

- Đối với bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn: Lưu ý các giống nhiễm 

như TBR225, TBR45, lúa thơm, lúa lai,…những diện tích lúa bị nhiễm bệnh 

cần giữ nước thường xuyên trên ruộng từ 3-5cm, để tăng khả năng chống chịu 

của cây. Phun phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện bằng các loại thuốc có chứa 

hoạt chất Bismerthiazol, Copper Oxychloride, Bronopol,…như: Xanhthomix 

20WP, Riazor 215WP, New Kasuran 16.6WP, Totan 200WP,… 

Ngoài ra kết hợp phòng trừ bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt hại lúa bằng 

một trong các loại thuốc BVTV chứa hoạt chất Hexaconazole, Validamycin-

A,… như: Anvil 5SC, Validacin 5SL, Tilt Super 300EC, Nevo 330EC,… 

Chú ý: Sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 04 đúng. Pha 

thuốc theo đúng hướng dẫn ghi trên bao gói và phun đủ 24-30 lít nước thuốc 

đã pha/sào. Sau khi pha thuốc đề nghị nông dân cần thu gom vỏ bao gói để 

đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi ngoài đồng ruộng. 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND xã, phường quan tâm, 

chỉ đạo, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh hại 

lúa Mùa từ nay đến cuối vụ kịp thời, hiệu quả, giảm thấp nhất thiệt hại, bảo 

vệ năng suất lúa vụ Mùa năm 2024./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục Trồng trọt và BVTV;    (để b/c) 

- UBND thị xã; 

- UBND các xã/phường;  

- BGĐ Trung tâm;  

- Lưu: VT, KTDV, S.02b. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

Phùng Thị Thuận 
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